	Trường TH Đoàn Nghiên

Họ và tên....................................

Lớp:………………………........

Phòng: ...........SBD: ..................
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CK II

Năm học: 2023-2024

Môn:  Toán      Lớp: 1

Thời gian làm bài: 35 phút

Ngày kiểm tra:……….....
	  GT kí:


	Số mật mã:



	
	
	
	STT:


………………………………………………………………………………………

	Điểm:
	Nhận xét của giáo viên:……………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

   1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc: (6 điểm) 

Giữa sân trường em, sững sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát cả sân trường. Thu đến, từng chùm quả   chín vàng trong kẽ lá.

B. Kiểm tra đọc hiểu (4 điểm):  Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi: 

Hoa ngọc lan

Nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi nở, cánh hoa xòe ra, duyên dáng. Hương ngọc lan ngan ngát khắp vườn, khắp  nhà.

Sáng sáng, bà vẫn cài hoa lan cho bé. Bé thích lắm.

1. Bài đọc nhắc đến loài cây nào? ( M1- 1 điểm)
A. Cây hoa hồng

B. Cây hoa ngọc lan

C. Cây hoa đào

2. Thân cây hoa ngọc lan như thế nào?  ( M1- 1 điểm)
          A. Thân cây cao.

          B. Thân cây cao, to

          C. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng.
3. Viết tiếp vào chỗ chấm ( M2- 1 điểm)
Khi nở, cánh hoa .............................................................................................................

4. Viết một câu về đặc điểm của một loài cây mà em biết.( M3- 1 điểm)
............................................................................................................................................

II. Kiểm tra viết (10đ)  

1. Nghe-Viết:                  

  Sông Hương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập (4 điểm)
Câu 1. Điền vào chỗ trống chữ c hoặc  k: (1 điểm)

Loài .......iến rất chăm chỉ …….iếm mồi. Trước khi ……ó mưa, kiến cần mẫn tha mồi lên …..ao.
Câu 2. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hoặc dấu ngã: (1 điểm)

   
  sợ  hai,             xấu hô,                gây gô,              buồn ba
 Câu 3. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp (1 điểm)



A






B

	   Những ngôi sao
	
	cao nhất lớp.

	   Đàn gà
	
	trăm hoa đua nở

	   Bạn Nam
	
	chăm chỉ kiếm ăn trong vườn.

	   Mùa xuân
	
	lấp lánh trên bầu trời.


Câu 4: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm)
           qua, ô cửa sổ, tia nắng, chiếu 
..............................................................................................................................................


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT

I. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói (kiểm tra từng cá 
nhân): 6 điểm 

+ Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc; phát âm rõ các 
âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm


+ Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm

+ Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm 

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu (40 – 60 tiếng/1 phút): 1 điểm


+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm


+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Kiểm tra đọc hiểu (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 4 điểm

+ Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm là 1 điểm. 

+ Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi mở (ở mức 3): 1 điểm. 

       Câu 1,2:  Khoanh vào đáp án đúng: B; C

           Câu 3: Khi nở, cánh hoa xòe ra, duyên dáng.

       Câu 4:  Viết đúng yêu cầu. 1 điểm.   

3. Ma trận nội dung kiểm tra phần đọc hiểu 

Ma trận kiểm tra đọc hiểu môn Tiếng Việt cuối học kì II lớp 1

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	Đọc hiểu
	Câu số
	1,2
	     3
	4
	04

	
	Số điểm
	2
	1
	1
	04


II.  Bài kiểm tra viết (10 điểm)

1. Phần kiểm tra viết chính tả (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm 

* Nội dung kiểm tra : GV đọc cho HS viết:  

Sông Hương
Sông Hương là một bức tranh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh đó là một màu xanh có nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau.
* Thời gian kiểm tra : khoảng 15 phút
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : điểm bài viết: 6 điểm, trong đó:
+ Tốc độ đạt yêu cầu (30 - 35 chữ/15 phút): 2 điểm

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm 

+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Phần kiểm tra (làm bài tập) chính tả và câu (4 điểm) 
Câu 1. Điền vào chỗ trống chữ c hoặc k: điền đúng mỗi chữ 0,25 điểm

Loài kiến rất chăm chỉ kiếm mồi. Trước khi có mưa, kiến cần mẫn tha mồi lên cao.
Câu 2. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hoặc dấu ngã: điền đúng mỗi dấu 0,25 điểm

     sợ hãi,             xấu hổ,                gây gổ,              buồn bã
 Câu 3. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: Nối đúng mỗi ý 0,25 điểm
Câu 4. (1 điểm) Tia nắng chiếu qua ô cửa sổ.































